TRUONG DAI HOC CONG NGHIEP THUC PHAM Nganh dao tao: Cong nghé thwe phim
THANH PHO HO CHI MINH Trinh d$ dao tao: Pai hoc
KHOA CONG NGHE THU'C PHAM

PE CUONG CHI TIET HQC PHAN

1. Théng tin hoc phan

Tén hoc phan: K§ thuat thyc pham 3
Mai hoc phan: 05200011

S6 tin chi:  2(2,0,4)

Loai hoc phén: Bit budc

Phén b6 thoi gian: 15 tuan, trong d6:

— Ly thuyét : 02 tiét/tuan
— Thi nghiém/Thuc hanh (TN/TH)  : 00 tiét/tudn
— Tu hoc - 04 tiét/tudn

Piéu kién tham gia hoc tip hoc phan:
— Hoc phan tién quyét: khong
— Hoc phan trudc: Cong nghé ché bién thyc pham (05200019).
— Hoc phan song hanh: khong

2. Muc tiéu hoc phin:

C]luﬁn Muc tiéu hoc phin C]luﬁn
dz;lllpra (Hoc phin nay trang bi cho sinh vién:) C(Ijzlltl])r]%
Gl Céc‘kié’n thirc co ban vé may va thiét bi hoa 1y, cac qua trinh ELO 2

truy€n van vat chat dung trong san xuat - ché bién thuc pham.
Khé‘ nang tinh toén,’phén tich, xur 1y céc van dé vé khuéch tan,

G2 truyén van trong che b‘ién thgc pham; kha nang lua choq va ap | ELO 4,
dung cac thi€t bi truyén khoi trong day chuyén san xuat thuc | 5
pham.

G3 Ky nang lam viéc nhom, tim kiém va doc cac tai liéu, bao cao, ELO 8
thuyét trinh.

Thai d6 khach quan, trung thyc trong hoc tap; c6 y thirc van dung ELO 9

G4 nhiing hiéu biét vé cac qua trinh truyen van va thiét bi hoa 1y 10 ’
(truyén khdi) dung trong san xuét thuc pham.




3. Chuan dau ra cia hoc phan:

Chuén dau
ra HP

Mo ta ?
(Sau khi hoc xong mon hoc nay, nguwoi hoc co thé)

Chuin
dau ra
CTDbT

Gl

Gl.2

Trinh bay duoc cac khai niém vé khuéch tan, truyén van vat
chat tir pha nay sang pha khac, ciu tao va nguyén 1y hoat
dong ciia mot sb thiét bi truyén khdi sir dung trong ché bién
thue pham va phuong phép thuc hién qua trinh hoa 1y trong
cac thiét bi truyén khoi.

ELO
2,3

G2

G2.1

Tinh todn dugc cac thong s6 co ban cua thiét bi truyén khoi
nhu nang suat, cong suat, dong luc qua trinh, s6 don vi truyén
khi...

ELO
4,5

G2.2

Lya chon ding may thiét bi dé ung dung trong thyc té san
xuat, kha niang Iya chon va ap dung cac thiét bi khdi trong
day chuyén san xuit thyc pham, dé ra cac bién phap ning cao
chat lugng san pham.

ELO
5,6

G3

G3.1

Co tinh than hop tac trong viéc hoc tdp mon Ky thuat thuc
pham 3, cling nhu kha nang lam viéc nhom.

ELO 8

G3.2

C6 kha nang tim kiém, doc va téng hop cac tai li€u lién quan
dén moén hoc Ky thuat thyc pham 3.

ELO 9

G4

G4.1

C6 thai d6 khach quan, trung thuc trong hoc tap; co y thirc
véan dung nhiing hiéu biét may thiét bi truyén khdi ding trong
ché bién thuc pham va doi song.

ELO 10

G4.2

C6 hung thu hoc mon Ky thuét thuc phém 3, yéu thich va tim
to1 nghién clru cac van dé trong cong ngh¢ thuc pham.

ELO 11

4. Nhiém vu cua sinh vién:

— Tham dy gio hoc ly thuyét trén 16p: trén 75%

9}

Lam céc bai tap, tieu ludn theo yéu cau cua giang vién.

Dy kiém tra trén 16p va thi cudi hoc phan.

. Panh gia hoc phin:

Thang diém danh gia: 10/10
Panh gi4 hoc phan:

+ Piém qua trinh (bai tap, tiéu luan): 30 %;
+ Piém thi két thac hoc phan: 70%.




1. Ndi dung hoc phén:

Phén bo thoi gian

STT Tén chwong (tiet hodc gio)
Téng | Ly thuyét | TN/ TH | Tw hoc
Pai cuong vé cac qua trinh truyén
I chat trong ché bién thyc pham 18 6 0 12
7 ngé:I}lluat hap thu trong ché bién thuc 24 ] 0 16
3 Ky thua;t chung cat trong ché bién 24 3 0 16
thuc pham
4 Ky thua;t trich ly cac nguyén liéu 12 4 0 ]
thuc pham
s ngéLl:uat két tinh céc san pham thuc 12 4 0 ]
Tong 90 30 0 60




	                     

	1. Thông tin học phần

	Tên học phần: Kỹ thuật thực phẩm 3

	Mã học phần: 05200011	

	Số tín chỉ:        2(2,0,4)

	Loại học phần: Bắt buộc	

	Phân bố thời gian: 15 tuần, trong đó:

	 Lý thuyết		: 02 tiết/tuần

	 Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH)		: 00 tiết/tuần

	 Tự học		: 04 tiết/tuần	
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	2. Mục tiêu học phần:

	 

	3. Chuẩn đầu ra của học phần:

	4. Nhiệm vụ của sinh viên:

	5. Đánh giá học phần: 

	- Thang điểm đánh giá: 10/10

	- Đánh giá học phần:

	1. Nội dung học phần: 




